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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng
TỔNG TRỊ GIÁ USD 12.597.787.363 12.597.787.363-11,9 -10,7

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD 7.177.077.452 7.177.077.452-6,3 -13,0

1 Hàng thủy sản USD 95.878.079 95.878.0796,0 -3,4
2 Sữa và sản phẩm sữa USD 95.903.107 95.903.10735,9 10,9
3 Hàng rau quả USD 71.500.740 71.500.74024,3 63,3
4 Hạt điều Tấn 35.459 58.896.258 35.459 58.896.258-20,4 -18,5 -22,0 -12,6
5 Lúa mì Tấn 426.977 98.226.725 426.977 98.226.725665,2 738,1 91,4 61,9
6 Ngô Tấn 778.455 153.237.994 778.455 153.237.994-12,9 -15,6 7,5 -9,5
7 Đậu tương Tấn 173.149 69.886.120 173.149 69.886.120-1,8 -3,6 49,6 20,7
8 Dầu mỡ động thực vật USD 39.985.124 39.985.124-46,9 -27,2
9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD 21.262.927 21.262.927-40,8 0,5

10 Chế phẩm thực phẩm khác USD 40.235.813 40.235.813-32,1 -17,1
11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD 203.032.157 203.032.157-39,8 -30,5
12 Nguyên phụ liệu thuốc lá USD 14.318.321 14.318.321-76,1 31,4
13 Quặng và khoáng sản khác Tấn 468.876 33.260.248 468.876 33.260.248-14,8 -33,2 34,9 -6,7
14 Than đá Tấn 1.239.116 76.886.906 1.239.116 76.886.90615,8 4,6 363,8 148,6
15 Dầu thô Tấn
16 Xăng dầu các loại Tấn 788.790 251.571.486 788.790 251.571.486-22,9 -41,5 7,4 -29,1
17 Khí đốt hóa lỏng Tấn 99.182 44.049.088 99.182 44.049.088-4,5 -19,8 -9,1 -20,0
18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ USD 63.963.890 63.963.890-24,0 -48,6
19 Hóa chất USD 241.820.689 241.820.689-10,3 -5,4
20 Sản phẩm hóa chất USD 278.442.595 278.442.595-8,6 -1,0
21 Nguyên phụ liệu dược phẩm USD 29.398.765 29.398.7654,2 5,4
22 Dược phẩm USD 197.172.691 197.172.691-14,5 26,9
23 Phân bón các loại Tấn 376.697 103.747.970 376.697 103.747.970-21,2 -27,2 8,7 -2,3
24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh USD 48.142.022 48.142.022-13,0 -3,6
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25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu USD 65.655.331 65.655.331-9,7 -6,9
26 Chất dẻo nguyên liệu Tấn 331.098 444.417.656 331.098 444.417.656-10,7 -14,7 20,1 -3,0
27 Sản phẩm từ chất dẻo USD 314.562.603 314.562.603-6,6 6,6
28 Cao su Tấn 35.651 49.992.850 35.651 49.992.850-14,0 -15,1 10,4 -13,0
29 Sản phẩm từ cao su USD 54.493.438 54.493.438-8,6 5,5
30 Gỗ và sản phẩm gỗ USD 164.296.100 164.296.100-22,4 -10,2
31 Giấy các loại Tấn 133.043 105.263.267 133.043 105.263.267-25,0 -18,8 -6,5 -11,8
32 Sản phẩm từ giấy USD 47.154.011 47.154.011-11,5 8,2
33 Bông các loại Tấn 93.687 144.719.217 93.687 144.719.21745,2 44,2 14,5 11,7
34 Xơ, sợi dệt các loại Tấn 67.217 120.181.564 67.217 120.181.564-6,0 -6,8 2,0 -10,7
35 Vải các loại USD 765.035.890 765.035.890-13,6 -1,2
36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD 343.840.092 343.840.092-8,4 -6,9
37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD 55.272.354 55.272.3542,1 29,7
38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD 41.201.762 41.201.762-11,0 2,5
39 Phế liệu sắt thép Tấn 172.148 30.656.676 172.148 30.656.676-35,1 -34,2 -3,0 -45,7
40 Sắt thép các loại Tấn 1.485.746 554.631.359 1.485.746 554.631.359-16,8 -18,2 42,1 -13,4
41 Sản phẩm từ sắt thép USD 214.330.284 214.330.284-22,7 -44,1
42 Kim loại thường khác Tấn 151.126 356.172.593 151.126 356.172.593-3,9 -6,1 81,3 17,1
43 Sản phẩm từ kim loại thường khác USD 68.569.222 68.569.2221,6 23,4
44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD 1.965.932.844 1.965.932.84411,7 1,5
45 Hàng điện gia dụng và linh kiện USD 115.727.280 115.727.280-20,6 6,1
46 Điện thoại các loại và linh kiện USD 744.876.329 744.876.32915,0 -19,4
47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD 102.627.833 102.627.8331,9 -34,2
48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác USD 2.139.839.266 2.139.839.266-15,1 -14,5
49 Dây điện và dây cáp điện USD 80.326.558 80.326.558-8,6 -5,3
50 Ô tô nguyên chiếc các loại Chiếc 5.855 149.187.948 5.855 149.187.948-59,5 -62,4 -38,7 -19,2
51 Linh kiện, phụ tùng ô tô USD 228.167.271 228.167.271-25,7 8,6
52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng USD 27.749.423 27.749.423-14,0 -15,5
53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng USD 60.904.758 60.904.758-63,5 -88,3
54 Hàng hóa khác USD 711.181.869 711.181.869-11,3 -5,1
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